
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

Số:             /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hòa Bình, ngày         tháng 3 năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Hòa Bình năm 2023 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hoà Bình; Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản 

lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo 

Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình; 

Căn cứ Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Hoà Bình năm 2023; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tại Công văn số         

56/HĐTDCC ngày 05/3/2024 về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức tỉnh 

Hòa Bình năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Hòa Bình năm 2023, cụ 

thể như sau: 

- Số chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu; 

- Tổng số thí sinh dự thi vòng 2: 39 thí sinh; 

- Tổng số thí sinh được công nhận kết quả thi tuyển: 39 thí sinh, trong đó: 

+ Thí sinh trúng tuyển: 23 thí sinh; 

+ Thí sinh không trúng tuyển: 16 thí sinh. 

(Có Danh sách chi tiết kèm theo) 
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Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ thông báo kết quả tuyển dụng tới các thí 

sinh; niêm yết công khai kết quả tuyển dụng. 

- Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện 

(đơn vị có chỉ tiêu trúng tuyển) hoàn thiện hồ sơ của thí sinh trúng tuyển, gửi Sở Nội 

vụ ban hành quyết định tuyển dụng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Các Sở, ban, ngành: Tư pháp, Xây dựng, Tài 

chính, NN&PTNT, VHTTDL, GTVT, KH&CN, 

KH&ĐT, Ban QLCKCN;  

- UBND các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lạc 

Thủy, Lạc Sơn; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NVK (V45b).                                                                                                        

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 

 

 

 
 
 
 



Nam Nữ Trình độ
Chuyên 

ngành

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A

I

*

1 Bùi Hà Hải Yến 06/10/2001 Thái Đại học Ngành Luật
Hành chính tổng 

hợp
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hà Giang 24/01/2001 Mường Đại học Ngành Luật
Hành chính tổng 

hợp

Không trúng 

tuyển

*

1 Bùi Hồng Hạnh 16/11/2001 Mường Đại học Luật

Quản lý hoạt 

động hòa giải cơ 

sở

Trúng tuyển

II

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: 01 chỉ tiêu.

Sở Tư pháp

DANH SÁCH

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2023

Ngày, tháng, năm sinh

Sở Xây dựng

Trình độ chuyên môn 

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

Văn phòng Sở: 01 chỉ tiêu.

Ghi chú  Họ và tên Kết quả
Vị trí việc làm 

dự tuyển
Dân tộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày          tháng  3 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa bình)

UBND TỈNH HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2023

STT
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Nam Nữ Trình độ
Chuyên 

ngành

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn 

Ghi chú  Họ và tên Kết quả
Vị trí việc làm 

dự tuyển
Dân tộcSTT

*

1 Nguyễn Nhật Anh 20/8/1995 Kinh Đại học 

Hệ thống 

thông tin quản 

lý

Hành chính tổng 

hợp
Trúng tuyển

*

1 Trần Văn Linh 26/01/1995 Kinh Đại học 
Quy hoạch 

vùng và đô thị

Quản lý kiến 

trúc, quy hoạch
Trúng tuyển

III Sở Tài chính

*

1 Bùi Minh Chiến 05/02/2001 Mường Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Quản lý tài 

chính, hành 

chính sự nghiệp

Trúng tuyển

*

1 Quách Thị Thanh 19/5/1994 Mường Đại học Lưu trữ học
Nhân viên Văn 

thư

Không trúng 

tuyển

IV

*

Phòng Tài chính, Hành chính sự nghiệp:  01 chỉ tiêu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hạt Kiểm lâm thành phố Hòa Bình thuộc Chi cục Kiểm lâm: 01 chỉ 

tiêu.

Văn phòng Sở: 01 chỉ tiêu.

Văn phòng Sở: 01 chỉ tiêu.

Phòng Quy hoạch, Kiến trúc: 01 chỉ tiêu.
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Nam Nữ Trình độ
Chuyên 

ngành

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn 

Ghi chú  Họ và tên Kết quả
Vị trí việc làm 

dự tuyển
Dân tộcSTT

1 Nguyễn Thu Hoài 21/8/1995 Kinh
Thạc sĩ; Đại 

học

Tài chính - 

Ngân hàng
Kế toán Trúng tuyển

V

*

1 Nguyễn Huy Hoàng 10/3/2000 Kinh Đại học Luật
Quản lý nhân sự 

và đội ngũ
Trúng tuyển

2 Nguyễn Minh Hạnh 05/3/2000 Mường Đại học
Ngành Luật 

Kinh tế

Quản lý nhân sự 

và đội ngũ

Không trúng 

tuyển

VI

*

1 Nhữ Kim Trang 02/9/1997 Kinh Đại học
Ngành Luật 

Kinh tế

Tổng hợp giúp 

việc Ban An 

toàn giao thông

Không trúng 

tuyển

2 Ngô Thị Hồng Vân 16/7/1995 Mường Đại học Ngành Luật

Tổng hợp giúp 

việc Ban An 

toàn giao thông

Không trúng 

tuyển

*

Sở Giao thông vận tải

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Văn phòng Sở: 01 chỉ tiêu.

Thanh tra Sở: 01 chỉ tiêu.

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: 01 chỉ tiêu.
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Nam Nữ Trình độ
Chuyên 

ngành

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn 

Ghi chú  Họ và tên Kết quả
Vị trí việc làm 

dự tuyển
Dân tộcSTT

1 Vũ Anh Tuấn 08/02/1997 Kinh Đại học 

Kỹ thuật Xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Thanh tra Trúng tuyển

VII

*

1 Đặng Thanh Trang 12/3/1997 Kinh Đại học Luật Kinh tế
Hành chính tổng 

hợp
Trúng tuyển

VIII

*

1 Trần Thị Lan Anh 13/6/2001 Kinh Đại học Luật
Thẩm định chủ 

trương đầu tư
Trúng tuyển

2 Bùi Thị Huệ 07/8/1997 Mường Đại học Ngành Luật
Thẩm định chủ 

trương đầu tư

Không trúng 

tuyển

3 Nguyễn Ninh Kiều 20/12/2000 Mường Đại học Luật Kinh tế
Thẩm định chủ 

trương đầu tư

Không trúng 

tuyển

*

1 Nguyễn Thị Thu Thủy 08/9/2000 Kinh Đại học Kế toán
Quản lý kế 

hoạch đầu tư
Trúng tuyển

Phòng Kinh tế ngành: 01 chỉ tiêu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư: 01 chỉ tiêu.

Văn phòng Sở: 01 chỉ tiêu.

Sở Khoa học và Công nghệ
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Nam Nữ Trình độ
Chuyên 

ngành

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn 

Ghi chú  Họ và tên Kết quả
Vị trí việc làm 

dự tuyển
Dân tộcSTT

2 Đỗ Nhật Tuân 04/11/1986 Kinh Đại học

Kỹ thuật công 

trình cầu 

đường

Quản lý kế 

hoạch đầu tư

Không trúng 

tuyển

*

1 Đinh Minh Quyết 02/9/1984 Kinh Đại học Kế toán
Hành chính tổng 

hợp
Trúng tuyển

IX

*

1 Nguyễn Thị Lan Anh 25/10/1983 Mường Đại học Kế toán
Quản lý doanh 

nghiệp
Trúng tuyển

B

I

*

1 Nguyễn Quỳnh Anh 10/6/1999 Kinh Đại học Ngành Luật

Chuyên trách 

giúp Hội đồng 

nhân dân

Không trúng 

tuyển

*

1 Đinh Thị Trúc 06/02/1996 Mường Đại học
Quản lý nhà 

nước

Quản lý Thi đua - 

Khen thưởng
Trúng tuyển

Phòng Quản lý đầu tư và Doanh nghiệp: 01 chỉ tiêu.

UBND huyện Đà Bắc

Phòng Nội vụ: 01 chỉ tiêu.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: 01 chỉ tiêu.

Văn phòng Sở: 01 chỉ tiêu.
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Nam Nữ Trình độ
Chuyên 

ngành

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn 

Ghi chú  Họ và tên Kết quả
Vị trí việc làm 

dự tuyển
Dân tộcSTT

*

1 Nguyễn Thị Kiều Giang 27/3/2000 Mường Đại học Luật
Theo dõi công 

tác dân tộc
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Bình 22/12/1995 Mường Đại học Ngành Luật
Theo dõi công 

tác dân tộc

Không trúng 

tuyển

3 Nguyễn Hà Giang 27/4/2001 Thái Đại học Luật

Quản lý hoạt 

động hòa giải cơ 

sở

Không trúng 

tuyển

4 Bùi Đức Toàn 06/12/2000 Mường Đại học
Ngành Luật 

Kinh tế

Theo dõi công 

tác dân tộc

Không trúng 

tuyển

*

1 Nguyễn Hữu Quân 22/12/1998 Kinh Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

Môi trường

Quản lý môi 

trường
Trúng tuyển

2 Nguyễn Vân Anh 21/01/2000 Mường Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng
Kế toán Trúng tuyển

*

1 Đỗ Hoàng Long 23/02/1999 Kinh Đại học Luật

Thực hiện chính 

sách người có 

công

Trúng tuyển

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu.

Phòng Dân tộc: 02 chỉ tiêu.

Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 chỉ tiêu.
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Nam Nữ Trình độ
Chuyên 

ngành

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn 

Ghi chú  Họ và tên Kết quả
Vị trí việc làm 

dự tuyển
Dân tộcSTT

II

*

1 Nguyễn Hữu Hải 09/10/2000 Mường Đại học 
Công tác xã 

hội

Chuyên trách 

giúp Hội đồng 

nhân dân

Trúng tuyển

*

1 Nguyễn Diệu Thu 15/01/1997 Mường Đại học Ngành Luật
Quản lý Thi đua - 

Khen thưởng
Trúng tuyển

2 Bùi Thị Mai Linh 20/9/1999 Mường Đại học Luật
Quản lý Thi đua - 

Khen thưởng

Không trúng 

tuyển

III

*

1 Bùi Thị Hiền 01/8/1997 Mường Đại học Lưu trữ học Văn thư Trúng tuyển

*

1 Hoàng Minh Thắng 03/12/1989 Kinh
Thạc sĩ; Đại 

học

Quản lý công; 

Công nghệ 

thông tin

Quản lý kế 

hoạch và cơ sở 

vật chất giáo dục

Trúng tuyển

Phòng Nội vụ: 01 chỉ tiêu.

UBND huyện Cao Phong

UBND huyện Lạc Thủy

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: 01 chỉ tiêu.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: 01 chỉ tiêu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 chỉ tiêu.
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Nam Nữ Trình độ
Chuyên 

ngành

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn 

Ghi chú  Họ và tên Kết quả
Vị trí việc làm 

dự tuyển
Dân tộcSTT

*

1 Nguyễn Hồng Sơn 08/9/1988 Kinh Đại học
Xây dựng cầu - 

đường
Thanh tra Trúng tuyển

IV

*

1 Hoàng Phương Lan 04/01/1992 Tày Đại học 
Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Quản lý giao 

thông vận tải

Không trúng 

tuyển

*

1 Bùi Thu Trang 18/3/1997 Mường Đại học Luật Quản lý đất đai
Không trúng 

tuyển

*

1 Bùi Thị Hương Giang 20/10/1997 Mường Đại học
Quản trị nhân 

lực

Quản lý về lao 

động, việc làm 

và dạy nghề

Không trúng 

tuyển

Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 01 chỉ tiêu.

UBND huyện Lạc Sơn

Thanh tra huyện: 01 chỉ tiêu.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu.

Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 chỉ 

tiêu.
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Nam Nữ Trình độ
Chuyên 

ngành

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn 

Ghi chú  Họ và tên Kết quả
Vị trí việc làm 

dự tuyển
Dân tộcSTT
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